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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Cho 𝑓(𝑥) = 𝑥2 + 4𝑥 và 𝑓′(𝑎) = 12. Giá trị 𝑎 bằng

A. 8 B. 4 C. 12 D. 5

Câu 2. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số 𝑦 = 𝑥2 + 6𝑥 − 6 tại điểm có hoành độ 𝑥 = 3.

A. 𝑦 = 21𝑥 + 12 B. 𝑦 = 12𝑥 − 15 C. 𝑦 = 12𝑥 + 15 D. 𝑦 = 12𝑥 + 21

Câu 3. Cho hàm số 𝑓(𝑥) = 3 · 4𝑥. Tính 𝑓(3).

A. 192 B. 48 C. 36 D. 64

Câu 4. Đường thẳng 𝑑 vuông góc với mặt phẳng (𝑃 ) khi 𝑑 vuông góc với

A. một đường thẳng nằm trong (𝑃 ) B. mọi đường thẳng của không gian

C. hai đường thẳng cắt nhau nằm trong (𝑃 ) D. hai đường thẳng song song nằm trong (𝑃 )

Câu 5. Một chất điểm chuyển động theo phương trình 𝑠(𝑡) = 2𝑡2 + 8𝑡. Vận tốc ban đầu của chất điểm bằng

A. 8m/s B. 4m/s C. 10m/s D. 0m/s

Câu 6. Góc phẳng nhị diện của một góc nhị diện cạnh 𝑑 được dựng bằng hai tia

A. bất kì xuất phát từ một điểm trên 𝑑 B. cùng nằm trong một mặt của nhị diện

C. cùng song song với 𝑑, mỗi tia thuộc một mặt D. cùng vuông góc với 𝑑, mỗi tia thuộc một mặt

PHẦN II. TRẢ LỜI NGẮN

Câu 7. Cho 𝑓(𝑥) = 4𝑥2 + 3. Tính hệ số góc của tiếp tuyến tại điểm có hoành độ 𝑥 = 4.

Câu 8. Cho hàm số 𝑓(𝑥) = (2𝑥 − 2)4. Tính 𝑓′(0) (trả lời kèm dấu).

Câu 9. Một giá đỡ ăng-ten có dạng tứ diện 𝐴𝐵𝐶𝐷, trong đó 𝐴𝐵 và 𝐶𝐷 là hai trục chéo nhau. Bốn thanh 

chống có độ dài bằng nhau: 𝐴𝐶 = 𝐴𝐷 = 𝐵𝐶 = 𝐵𝐷 = 57 cm trục thứ hai dài 𝐶𝐷 = 26 cm. Hồ sơ mất số 

đo của trục 𝐴𝐵, chỉ còn ghi: khoảng cách giữa hai đường thẳng 𝐴𝐵 và 𝐶𝐷 là 45, 3 cm, số này đã được 

làm tròn đến hàng phần mười. Biết 𝐴𝐵 là một số nguyên (tính bằng cm) nằm trong khoảng [63; 66] và khung 

không suy biến. Tính độ dài 𝐴𝐵 (theo cm).
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Câu 10. Cho điểm 𝑆 nằm ngoài mặt phẳng (𝑃 ), 𝐴 là hình chiếu vuông góc của 𝑆 lên (𝑃 ) với 𝑆𝐴 = 3. Điểm 

𝑀  nằm trong (𝑃 ) và 𝐴𝑀 = 4. Tính khoảng cách từ 𝑆 đến (𝑃 ).
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